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TRƢỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 theo các phƣơng thức:  

xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (bổ sung đợt 1), xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số 496/QĐ-CĐBK ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn) 

 

I- ĐỐI VỚI PHƢƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT (bổ sung đợt 1): 10 thí sinh 

 

STT SBD Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Mã tổ 

hợp 

trúng 

tuyển 

Môn 

1 

Môn 

2 

Môn 

3 
ĐTƢT KVƢT 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 11001494 Ma Thị Châm 02/07/2003 Nữ M03 5,75 5,50 7,00 01 1 21,00 

2 11001559 La Thị  Hoán 06/05/2003 Nữ M07 7,25 7,00 5,38 01 1 22,38 

3 11002343 Phan Thu Hường 08/12/2003 Nữ M06 8,60 6,25 7,00 01 1 24,60 

4 11000350 Phạm Thị Thùy Linh 22/08/2003 Nữ M07 7,25 7,25 7,25 01 1 24,50 

5 11002363 Hoàng Lê Na 25/10/2003 Nữ M07 5,50 6,50 7,25 01 1 22,00 

6 11002887 Hoàng Thị Kim Oanh 28/09/2003 Nữ M07 5,25 6,50 7,25 01 1 21,75 

7 11000391 Triệu Thị Phương 22/12/2003 Nữ M03 7,25 7,50 7,50 01 1 25,00 

8 11002891 Vương Thị Bích Phượng 30/06/2002 Nữ M03 6,00 8,00 7,25 01 1 24,00 

9 11002899 Vi Phương Thảo 22/08/2003 Nữ M03 7,00 7,17 7,50 01 1 24,42 

10 11002613 Hoàng Ngọc Thư 25/01/2003 Nữ M03 8,25 7,75 8,25 01 1 27,00 
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II. ĐỐI VỚI PHƢƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT (đợt 2):  04 thí sinh 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

CMND/ 

CCCD 
Hộ khẩu TT 

ĐT 

ƢT  

(1) 

KV 

ƢT  

(2) 

HL 

12 

HK 

12 

Mã 

Tổ 

hợp 

trúng 

tuyển 

(3) 

Môn 

1 

Môn 

2 

Môn 

3 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(4) 

1 Nông Cẩm Chi 22/12/2003 Nữ 006303000948 
Cường Lợi, Na 

Rì, Bắc Kạn 
01 1 Khá Tốt M05 6,8 7,2 7,5 24,25 

2 Hoàng Thị Phương Chúc 13/09/2003 Nữ 006303000278 
Đại Sảo, Chợ 

Đồn, Bắc Kạn 
01 1 Khá Tốt M05 7,4 7 7,75 24,90 

3 Dương Trà My 02/01/2001 Nữ 006301002841 
Cư Lễ, Na Rì, 

Bắc Kạn 
01 1 Khá Tốt M07 7,7 8,2 8,25 26,90 

4 Lưu Thìn Thư 06/11/2002 Nữ 095291196 
Khang Ninh, Ba 

Bể, Bắc Kạn 
01 1 Khá Tốt M07 6,5 7,2 8,25 24,70 

      

(Ấn định danh sách gồm 14 thí sinh) 

 

 


